
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

  
Bản án số: 31/2022/HS-PT 

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Thế Bình. 

Các Thẩm phán: Ông V  Văn M nh v      h m Th  Th   M i. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Ngu ễn Lê Ho ng - Thư ký 

Tò  án nhân dân tỉnh Vĩnh  h c. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: Bà 

Đỗ Th   nh Ngu  t - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, t i trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Vĩnh  h c xét 

xử ph c thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 30/2022/TLPT- HS ngày 09 tháng 3 năm 

2022  ối v i vụ án Đỗ Văn Đ c ng   ng ph m, do có kháng cáo củ     cáo Đỗ 

Văn Đ,  ối v i  ản án hình sự sơ thẩm số: 11/2022/HS-ST ngày 27 tháng 01 

năm 2022 củ  Tò  án nhân dân th nh phố P, tỉnh Vĩnh  h c. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Đ  V n Đ, sinh ng   30/6/1998 t i Vĩnh Phúc; nơi  ăng ký hộ khẩu thường 

trú: Thôn T, x  T1, hu  n B, tỉnh Vĩnh  h c; nghề nghi p: L o  ộng tự do; trình  ộ 

văn hó : 7/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: N m; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t N m; 

con ông Đỗ Văn H v     Ngu ễn Th  N; vợ, con: Chư  có; tiền án, tiền sự: Không; 

b  cáo t i ngo i (có mặt). 

Người   i di n hợp pháp củ  b  cáo Đỗ Văn Đ: Bà Nguyễn Th  N, sinh 

năm 1978; tr  t i: Thôn T, xã T1, huy n B, tỉnh Vĩnh Phúc (l  m  củ     cáo Đ, 

có mặt). 

Người bào chữa cho b  cáo Đỗ Văn Đ: Ông Nguyễn Chí D, Luật sư, Công ty 

luật trách nhi m hữu h n T2, Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc (v ng mặt). 

Trong vụ án còn có  ị cáo      o L,  ị hại  à  nh  hạm   i B1 nhưng 

không có kháng cáo, không  ị kháng nghị nên Tò  án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo t i li u có trong h  sơ vụ án v  diễn  iến t i phiên tò , nội dung vụ 

án  ược tóm t t như s u: 

Đỗ Văn Đ l  người l m thuê cho  nh  h m Hải B1 t i xưởng cơ khí thuộc 

tổ 6, phường TN, th nh phố P, tỉnh Vĩnh  h c. Khoảng 12 giờ 30 ph t ngày 

29/01/2021, trong giờ nghỉ trư , khi thấ  mọi người   ng ngủ, Đ nhìn thấ  có 01 



2 

 

chiếc xe mô tô nh n hi u Hond  SH mode, sơn m u tr ng - nâu,  iển kiểm soát: 

29P1 - 334.30 củ   nh B1 dựng ở sân xưởng cơ khí, chì  khó  xe vẫn c m t i ổ 

khó   i n nên Đ nả  sinh ý   nh trộm c p chiếc xe mô tô trên  ể  án lấ  tiền tiêu 

xài. Đ ng i lên xe mô tô nổ má  v  phóng thẳng  ến phòng trọ củ  V  Bảo L, tr  

t i số nh  11 ngõ 38/58/14 thuộc phường X, quận T3, th nh phố H  Nội (L l    n 

củ  Đ). T i  â , L hỏi Đ: “Xe củ   i  ấ ”, Đ nói xe củ    n, không có giấ  tờ v  

 ảo L  án hộ r i s  chia  ôi mỗi người một nử . L  iết rõ chiếc xe mô tô BKS: 

29P1 - 334.30 là do Đ ph m tội m  có nhưng vì hám lợi nên vẫn   ng ý. L sử 

dụng  i n tho i di  ộng nh n hi u S msung G l x  có c i  ặt F ce ook cá nhân 

m ng tên “V  Bảo L” r i  ăng thông tin cần  án chiếc xe mô tô SH mode, màu 

tr ng - nâu, BKS: 29P1 - 33430 lên tr ng f ce ook cá nhân củ  mình. Đến khoảng 

15 giờ 30 ph t c ng ngày, có 01 n m th nh niên nh n tin v  gọi  i n trên 

f ce ook cá nhân củ  L, thỏ  thuận muốn xem xe v  h n gặp nh u t i công viên 

Hòa Bình - H  Nội. S u  ó, L  iều khiển xe mô tô do Đ trộm c p m  có, còn Đ 

 iều khiển xe mô tô d ng W ve  nph  không  iển kiểm soát củ  L  i  ến khu vực 

công viên Hòa Bình - H  Nội. T i  â  L  ảo Đ  ứng  ợi, còn L  iều khiển xe mô 

tô  ến gặp v   án cho n m th nh niên không quen  iết v i giá 10.000.000 . Bán 

 ược xe, L v  Đ chi  nh u mỗi người 5.000.000  r i cả h i qu   về phòng trọ củ  

L. Đ ở l i phòng trọ củ  L v  tiêu x i cá nhân hết số tiền 5.000.000 . Đến ngày 

10/02/2021, Đ  i về nh  mình t i x  T1, hu  n B, tỉnh Vĩnh  h c thì    Công  n 

tri u tập. 

Quá trình  iều tr , Đỗ Văn Đ xuất trình 01 sổ   nh án tâm thần năm 2001 

(Quản lý  iều tr  t i cộng   ng) m ng tên Đỗ Văn Đ kèm theo các tờ  iều tr  do 

Tr m Y tế x  T1, hu  n B, tỉnh Vĩnh  h c ký. 

Ngày 24/4/2021, Cơ qu n  iều tr     r  qu ết   nh số 186, trưng cầu 

Trung tâm  háp   tâm thần khu vực miền n i phí  B1  ể tiến h nh giám   nh 

nhằm xác   nh t i thời  iểm vi ph m Đ có      nh tâm thần, có    mất khả năng 

nhận thức h   không?  

T i Kết luận giám   nh số 49/KL-GĐ ng   24/5/2021, Trung tâm Pháp y 

tâm thần khu vực miền n i phí  B1 kết luận: “Đỗ  ăn Đ  ị  ệnh động kinh 

không có rối  oạn tâm thần. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội ngày 

29/01/2021 Đỗ  ăn Đ đủ kh  năng nhận thức và điều khiển hành vi.  iện tại Đỗ 

 ăn Đ  ị  ệnh động kinh không có rối  oạn tâm thần, đủ kh  năng nhận thức và 

điều khiển hành vi”. 

T i kết luận số 12 ngày 7/2/2021, Hội   ng   nh giá t i sản trong tố tụng 

hình sự th nh phố P xác   nh: T i thời  iểm ngày 29/01/2021 chiếc xe mô tô 

BKS: 29P1-334.30 có tr  giá l  30.600.000 . 
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Về trách nhi m dân sự: Đỗ Văn Đ    tự ngu  n   i thường cho  nh  h m 

Hải B1 số tiền 45.000.000 . S u khi nhận tiền, anh B1 không có  êu cầu gì khác, 

  ng thời có  ơn xin giảm nh  hình ph t cho Đỗ Văn Đ. 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2022/HS-ST ngày 27/01/2022, Tòa án 

nhân dân th nh phố P, tỉnh Vĩnh  h c    qu ết   nh: Tuyên bố    cáo Đỗ Văn Đ 

ph m tội “Trộm c p t i sản”. Căn cứ vào khoản 1 Điều 173;  iểm   , i, s khoản 1 

Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015, sử   ổi  ổ sung năm 2017, xử ph t Đỗ 

Văn Đ 15 tháng tù. Ngoài ra, còn căn cứ vào khoản 1 Điều 323;  iểm i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sử   ổi  ổ sung năm 2017, xử ph t    

cáo V  Bảo L 10 tháng tù; xử lý vật chứng, tính án phí v  tu ên qu ền kháng cáo 

theo qu    nh củ  pháp luật. 

Ngày 08/02/2022,    cáo Đỗ Văn Đ có  ơn kháng cáo xin giảm nh  hình 

ph t v  cho hưởng án treo.  

T i phiên tò  ph c thẩm    cáo Đỗ Văn Đ vẫn kh i nhận như    kh i t i Cơ 

qu n  iều tr , xin Hội   ng xét xử xem xét giảm nh  hình ph t v  cho hưởng án 

treo v i lý do: Xin giảm nh  hình ph t v  hưởng án treo  ể  i l m v  chữ    nh. 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh  h c thực h nh qu ền công 

tố t i phiên to  phát  iểu v  có qu n  iểm: Đề ngh  Hội   ng xét xử áp dụng 

 iểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp 

nhận nội dung  ơn kháng cáo củ     cáo Đỗ Văn Đ, giữ ngu ên  ản án sơ thẩm; 

các qu ết   nh khác củ   ản án sơ thẩm không có kháng cáo, không    kháng 

ngh  nên không  ề ngh  Hội   ng xét xử xem xét. 

Người   o chữ  cho    cáo Đỗ Văn Đ l  ông Ngu ễn Chí D ng có qu n 

 iểm: B  cáo Đ có h nh vi lén l t chiếm  o t chiếc xe mô tô tr  giá 30.600.000  

nên Cơ qu n tố tụng  iều tr , tru  tố, xét xử    cáo Đ về tội “Trộm c p t i sản” l  

có căn cứ,   ng pháp luật. Tu  nhiên, s u khi ph m tội    cáo      i thường cho 

   h i, người    h i    có  ơn xin giảm nh  hình ph t cho    cáo; trư c khi ph m 

tội    cáo l  người có nhân thân tốt, có nơi cư tr  rõ r ng,  ược áp dụng nhiều 

tình tiết giảm nh  m  không    áp dụng tình tiết tăng nặng n o; hi n t i    cáo    

  nh  ộng kinh. Đề ngh  Hội   ng xét xử xem xét giảm nh  hình ph t v  cho    

cáo Đỗ Văn Đ  ược cải t o t i     phương.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u có trong h  sơ vụ án    

 ược tr nh tụng t i phiên tò , Hội   ng xét xử nhận   nh như s u: 

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo củ     cáo Đỗ Văn Đ l m trong h n luật 

  nh,  ơn hợp l  nên  ược Hội   ng xét xử xem xét v  giải qu ết theo trình tự 

ph c thẩm.  

[2] Về h nh vi, qu ết   nh tố tụng củ  Cơ qu n tiến h nh tố tụng, người tiến 

h nh tố tụng: Quá trình  iều tr , tru  tố, xét xử sơ thẩm    thực hi n   ng về thẩm 
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qu ền, trình tự, thủ tục qu    nh củ  Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình  iều tr  v  

t i phiên tò  sơ thẩm v  ph c thẩm,    cáo v  người th m gi  tố tụng khác không 

có ý kiến hoặc khiếu n i gì. Do  ó, các h nh vi, qu ết   nh tố tụng củ  Cơ qu n 

tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng    thực hi n  ều hợp pháp. 

[3] Về nội dung: Quá trình xét hỏi v  tr nh luận t i phiên to ,    cáo Đỗ 

Văn Đ    kh i nhận to n  ộ h nh vi ph m tội củ  mình như nội dung bản án sơ 

thẩm    tóm t t nêu trên. Lời kh i nhận tội củ     cáo t i Cơ qu n  iều tr  c ng 

như t i phiên tò  l  ph  hợp v i nh u, ph  hợp v i lời kh i củ     cáo V  Bảo L 

trong vụ án, lời kh i củ  người    h i, người l m chứng, c ng các t ng vật    thu 

giữ, các t i li u chứng cứ khác  ược thu thập khách qu n,   ng pháp luật có trong 

h  sơ vụ án. Do  ó, có  ủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 12 giờ 30 ph t ng   29/01/2021, t i xưởng cơ khí củ   nh  h m 

Hải B1 ở tổ 6, phường TN, th nh phố P, tỉnh Vĩnh  h c,    cáo Đỗ Văn Đ    có 

h nh vi lén l t chiếm  o t 01 xe mô tô nh n hi u Hond  SH mode, sơn m u tr ng-

nâu,  iển kiểm soát: 29 1-334.30 củ   nh  h m Hải B1, tr  giá chiếc xe mô tô l  

30.600.000 . To  án cấp sơ thẩm xét xử    cáo Đỗ Văn Đ về tội “Trộm c p t i 

sản” theo khoản 1 Điều 173 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015, sử   ổi  ổ sung năm 

2017 l  có căn cứ,   ng người,   ng tội,   ng pháp luật.  

[4] Đối v i  êu cầu kháng cáo xin giảm nh  hình ph t v  cho hưởng án treo 

củ     cáo Đỗ Văn Đ, Hội   ng xét xử xét thấ :  

H nh vi ph m tội củ     cáo l  ngu  hiểm cho x  hội, xâm ph m  ến qu ền 

sở hữu t i sản củ  người khác, gâ  mất trật tự tr   n v   n to n trong x  hội, l m 

quần ch ng nhân dân lên án v   ất  ình. Đâ  c ng l  ngu ên nhân l m phát sinh 

các lo i tội ph m khác trong x  hội.  

Xét tính chất củ  vụ án l  ít nghiêm trọng nhưng h nh vi  ược thực hi n v i 

lỗi cố ý, tr  giá t i sản chiếm  o t l  30.600.000 . Do  ó, Tò  án cấp sơ thẩm    

căn cứ v o các qu    nh củ  pháp luật  ể qu ết   nh hình ph t 15 tháng t  l  

tương xứng v i tính chất, mức  ộ tội ph m    gâ  r . Yêu cầu kháng cáo xin giảm 

nh  hình ph t củ     cáo không  ược Hội   ng xét xử chấp nhận.  

Tuy nhiên, s u khi ph m tội    cáo v  gi   ình    cáo      i thường kh c 

phục to n  ộ hậu quả; trư c khi ph m tội l  người có nhân thân tốt v  có nơi cư 

tr  rõ r ng; ph m tội lần  ầu v  thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trư c, trong 

v  hi n t i    cáo l  người      nh  ộng kinh, ít nhiều    h n chế khả năng nhận 

thức v   iều khiển h nh vi; quá trình  iều tr  v  t i phiên tò     th nh khẩn kh i 

 áo v  ăn năn hối cải; người    h i có  ơn xin giảm nh  hình ph t cho    cáo. 

Đâ  l  các tình tiết  ể giảm nh  trách nhi m hình sự theo qu    nh t i  iểm  , 

 iểm s,  iểm i khoản 1 v  khoản 2 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự.    

Xét thấ ,    cáo  ược áp dụng nhiều tình tiết giảm nh  m  không    áp dụng 

tình tiết tăng nặng n o, nếu không   t    cáo phải chấp h nh hình ph t t  thì không 
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gâ  ngu  hiểm cho x  hội, không ảnh hưởng xấu  ến công cuộc  ấu tr nh phòng 

chống tội ph m nói chung, cần chấp nhận  ề ngh  củ  người   o chữ   ể cho    

cáo  ược cải t o t i     phương. Đâ  l  cơ hội  ể    cáo phấn  ấu sử  chữ  lỗi 

lầm. Như vậ ,  êu cầu kháng cáo xin hưởng án treo củ     cáo  ược Hội   ng xét 

xử chấp nhận.  

[5] Các qu ết   nh khác củ  Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không    

kháng ngh     có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh . 

[6] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo củ     cáo Đ  ược chấp nhận một phần 

nên    cáo không phải ch u án phí hình sự ph c thẩm. 

 ì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o  iểm b khoản 1 Điều 355;  iểm e khoản 1 Điều 357 củ  Bộ 

luật Tố tụng hình sự 2015, chấp nhận một phần nội dung  ơn kháng cáo củ     

cáo Đỗ Văn Đ, sử  Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2022/HSST ngày 27 tháng 01 

năm 2022 củ  Tò  án nhân dân th nh phố P, tỉnh Vĩnh  h c. 

Tu ên  ố: B  cáo Đỗ Văn Đ ph m tội “Trộm c p t i sản”.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173;  iểm  ,  iểm i,  iểm s khoản 1 v  khoản 2 

Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015, sử  

 ổi  ổ sung năm 2017, xử ph t    cáo Đỗ Văn Đ 15 (Mười lăm) tháng tù cho 

hưởng án treo; thời gi n thử thách l  30 (B  mươi) tháng, kể từ ng   tu ên án 

ph c thẩm. Gi o    cáo Đỗ Văn Đ cho Ủ    n nhân dân x  T1, hu  n B, tỉnh Vĩnh 

 h c giám sát giáo dục trong thời gi n thử thách. 

(Trường hợp người được hưởng án treo th y đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại kho n 3 Điều 92 củ  Luật thi hành án  ình sự. Trong thời gi n 

thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  vụ theo Luật Thi hành án 

hình sự 02  ần trở  ên, thì Tò  án có thể quyết định  uộc người được hưởng án 

treo ph i chấp hành hình phạt tù củ    n án đã cho hưởng án treo). 

 Các qu ết   nh khác củ  bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không    

kháng ngh     có hi u lực pháp luật kể từ Ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án ph c thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  
- Các    cáo trong vụ án;  

- VKSND tỉnh Vĩnh  h c; 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh  h c; 

- VKSND th nh phố P; 

- TAND th nh phố P; 

- Công an th nh phố P; 

- Chi cục THADS th nh phố P; 

-  hòng H  sơ CA tỉnh Vĩnh  h c; 

- UBND x  T1, B; 

- Lưu h  sơ; To  Hình sự; HCT . 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đ  Thế Bình 

 


